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                                                                                                       NĂM HỌC: 2024 – 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ
        TRƯỜNG MNB XÃ NGŨ HIỆP

Tháng 6: Thời gian thực hiện 4 tuần (3/06/2025 – 27/06/2025) - NT

	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
(Từ 3– 6/06/2025)
GV:
	Tuần 2
(Từ 9 - 13/06/2025)
GV:
	Tuần 3
(Từ 16 -20/06/2025)
GV:
	Tuần 4
(Từ 23 -27/06/2025)
GV:

	LQVH 
	Ôn thơ : Bé đi học
( Đa số trẻ chưa biết )
	Ôn truyện:Mèo thích ăn cá
(Đa số trẻ chưa biết)
	Ôn thơ : Bé đi học
( Đa số trẻ chưa biết )
	Ôn truyện:Mèo thích ăn cá
(Đa số trẻ chưa biết)

	HĐVĐV 
	Ôn:
Phân biệt to - nhỏ bằng đồ chơi
	Ôn:
Chọn đồ chơi màu đỏ
	Ôn
Phân biệt to - nhỏ bằng đồ chơi
	Ôn:
Chọn đồ chơi màu đỏ

	NHẬN BIẾT
	Ba lô
	Con mèo
	Ba lô
	Con mèo

	PTVĐ
	- BTPTC: Tập với bóng
- Ôn: VĐCB: Đi bước vào các ô.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
	- BTPTC: Tập với quả bông
- Ôn: VĐCB: Bò chui qua cổng
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
	- BTPTC: Tập với bóng
- Ôn:VĐCB: Đi bước vào các ô.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
	- BTPTC: Tập với quả bông
- Ôn: VĐCB: Bò chui qua cổng
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

	GDAN
	- Ôn hát: Lời chào buổi sáng
- TCÂN: Nghe âm thanh to nhỏ
	- Ôn: Nghe hát: Là con mèo
- TCÂN: Bắt trước tiếng kêu của con vật
	- Ôn : Lời chào buổi sáng
- TCÂN: Nghe âm thanh to nhỏ
	- Ôn Nghe hát: Là con mèo
- TCÂN: Bắt trước tiếng kêu của con vật


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ
        TRƯỜNG MNB XÃ NGŨ HIỆP
Tháng 7: Thời gian thực hiện 5 tuần (03/06/2025 – 1/08/2025) - NT
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
30/6 -4/07/2025

	Tuần 2
Từ 7-11/07/2025
	Tuần 3
14-18/07/2025
	Tuần 4
21/7 - 25/7/2025
	Tuần 5
28/7 - 01/8/2025

	LQVH 
	Ôn thơ:
Hoa nở
(Đa số trẻ chưa biết)
	Ôn Truyện
Vườn hoa nhà bé bi
(Trẻ chưa biết)
	Ôn Thơ
Hoa nở
(Đa số trẻ chưa biết)
	Ôn Truyện
Vườn hoa nhà bé bi
(Trẻ chưa biết)
	Ôn truyện: Thỏ con ăn gì?

	TẠO HÌNH 
	Ôn: Chọn quả to - nhỏ
	Ôn: Tháo lắp lồng hộp 3-4 hộp

	Ôn: Chọn quả to - nhỏ
	Ôn: Tháo lắp lồng hộp 3-4 hộp

	Ôn: Chọn bông hoa màu đỏ

	NHẬN BIẾT
	Ôn: Quả xoài
	
Ôn: Quả chuối

	Ôn: Quả xoài
	Ôn: Quả chuối

	Ôn:Cà chua 

	PTVĐ
	- BTPTC: Tập với vòng
-Ôn: VĐCB: Bò về phía trước có mang vật trên lưng
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
	- BTPTC: Tập với gậy
- Ôn: VĐCB: Bước lên xuống bậc có vịn
- TCVĐ : Thổi bong bóng

	- BTPTC: Tập với vòng
- Ôn:VĐCB: Bò về phía trước có mang vật trên lưng
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
	- BTPTC: Tập với gậy
-Ôn: VĐCB: Bước lên xuống bậc có vịn
- TCVĐ : Thổi bong bóng

	- BTPTC: Tập với hoa.
- Ôn VĐCB: Tung bắt bóng cùng cô
- TVCD: Nu na nu nống.

	GDAN
	GD Âm nhạc
- Ôn:NH: Lý cây xanh
- TCAN : kéo cửa lửa xẻ
	 GD Âm nhạc
- Ôn:Nghe hát :Em yêu cây xanh
TCÂN: Nghe âm thanh to-nhỏ
	GD Âm nhạc
- Ôn:NH: Lý cây xanh
- TCAN : kéo cửa lửa xẻ
	 GD Âm nhạc
- Ôn: Nghe hát :Em yêu cây xanh
TCÂN: Nghe âm thanh to-nhỏ
	GD Âm nhạc
- VĐ: Bắp cải xanh
- TCAN: Ai nhanh nhất


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ
        TRƯỜNG MNB XÃ NGŨ HIỆP
Tháng 8: Thời gian thực hiện 4 tuần (4/08/2025 – 29/8/2025) - NT
	TÊN HOẠT ĐỘNG
	Tuần 1
(Từ 4/8 - 8/08/2025)

	Tuần 2
(Từ 11-15/08/2025)
	Tuần 3
 (Từ 18- 22/08/2025)
	Tuần 4
(Từ 25/8 - 29/8/2025)

	LQVH 
	Dạy trẻ xếp dép lên giá
	Rèn trẻ biết chào bố mẹ
	Dạy trẻ xếp dép lên giá
	Rèn trẻ biết chào bố mẹ

	TẠO HÌNH
	Dạy trẻ ngồi vào bàn ăn 
	Dạy trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Dạy trẻ ngồi vào bàn ăn 
	Dạy trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định

	NHẬN BIẾT
	Dạy trẻ biết sếp ghế gọn gàng
	Dạy trẻ bê ghế bằng 2 tay
	Dạy trẻ biết sếp ghế gọn gàng
	Dạy trẻ bê ghế bằng 2 tay

	PTVĐ
	Rèn trẻ biết chơi với bạn
	Dạy trẻ lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định
	Rèn trẻ biết chơi với bạn
	Dạy trẻ lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định

	GDAN
	Dạy trẻ biết đi vòng tròn
	Day trẻ rửa tay bằng xà  phòng
	Dạy trẻ biết đi vòng tròn
	Day trẻ rửa tay bằng xà  phòng
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